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 QUYẾT  ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước
trên  địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010
CH[image: image1.jpg]


Ủ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và  Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010;
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính;
Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ  tại Tờ trình số 1435/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2009, 

QUYẾT  ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010.
 Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giám  đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình;
Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Trung tâm: Công báo, Lưu trữ, tin học;

- Lưu: VT, NC, D75b.                          
	CHỦ  TỊCH
(Đã ký) 
 
 


Hoàng Chí  Thức


 
 
 
 

 
KẾ  HOẠCH
Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 


 

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ  quan chủ trì
	Cơ  quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm


	I. Cải cách thể chế

	1
	Xây dựng, bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của UBND tỉnh
	Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh
	Các sở, ngành chức năng 
có liên quan
	Quý I

năm 2010
	Quyết định của UBND tỉnh


	2
	Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng luật đã ban hành
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện,thành phố
	Thường xuyên
	Các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền


	3
	Tiếp tục củng cố, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa  bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện,
 cấp xã
	Sở Nội vụ  đôn đốc, 
kiểm tra, thực hiện
	Thường xuyên
	Báo cáo định kỳ  kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định


	4
	Xây dựng Đề án tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình hiện đại tại UBND thành phố Sơn La
	Uỷ ban nhân dân

thành phố  Sơn La
	Sở Nội vụ, Sở  KH và ĐT, Sở Tài chính, 
Sở Khoa học và Công nghệ
	Quí II

năm 2010
	Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh


	5
	Tiếp tục thực hiện giai đoạn II-Đề án đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo Quyết định 30/QĐ-TTg và Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ Thủ tướng Chính phủ. Các báo cáo theo định kỳ
	Tổ công tác thực hiện Đề án 30, 
Sở Nội vụ
	Các cơ  chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương đóng tại địa phương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	Thường xuyên
	Các biểu mẫu thống kê đã được hoàn thành theo đúng quy định và  định kỳ gửi về Tổ công tác 30 của tỉnh


	II. Cải cách tổ chức bộ  máy hành chính

	1
	Làm mới, chỉnh sửa, bổ sung, bộ hồ sơ, bản đồ và làm mới mốc địa giới hành chính đối với huyện  Vân Hồ
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và  Môi trường, UBND huyện Mộc Châu
	Năm 2010
	Bộ hồ sơ  bản đồ


	2
	Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Năm 2010
	Quyết định của 

cấp có  thẩm quyền


	3
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp về nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách tại các cơ quan, đơn vị
	Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện,
 thành phố
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Năm 2010
	Các quyết định của cấp có thẩm quyền


	4
	Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
	Các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố
	Năm 2010
	Quyết định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố


	III. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

	1
	Tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức từ cấp  tỉnh đến cấp xã
	Các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố
	Sở Nội vụ
	Năm 2010
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố; Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh


	2
	Tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế quản lý và thực trạng đội ngũ viên chức trong các đơn vị  sự nghiệp công lập
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Quý II 
năm 2010
	Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Nội vụ


	3
	Thực hiện các nội dung về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND
 các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Báo cáo kết quả  thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh theo quy định


	4
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra: công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức; ý  thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Báo cáo định kỳ  của Sở Nội vụ


	5
	Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND
 các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo chung theo quy định


	6
	Thực hiện các nội dung về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương có liên quan
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của UBND tỉnh


	7
	Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số  132/2007/NĐ-CP của Chính phủ
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Năm 2010
	Báo cáo kết quả  thẩm định của Sở Nội vụ; văn bản UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định


	IV. Cải cách tài chính công

	1
	Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NDD-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự  chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và  kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ  quan nhà nước
	Sở Tài chính
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Năm 2010
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của các cấp có thẩm quyền; báo cáo của Sở Tài chính với UBND tỉnh theo quy định


	2
	Tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ  máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
	Sở Tài chính
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các  đơn vị sự nghiệp công lập
	Năm 2010
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của các cấp có thẩm quyền; báo cáo của Sở Tài chính với UBND tỉnh theo quy định


	3
	Tiếp tục thực hiện Nghị định số  số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự  chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	Sở Khoa học
 và Công nghệ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
các huyện, thành phố
	Năm 2010
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của các cấp có thẩm quyền; báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ  với  UBND tỉnh theo quy định


	4
	Thực hiện các nội dung về cải cách hành chính công theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương
	Sở Tài chính
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các  đơn vị sự nghiệp công lập
	Thường xuyên
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của UBND tỉnh


	V. Hiện đại hóa nền hành chính nhà  nước

	1
	Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Khoa học
và Công nghệ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Năm 2010
	Quyết định của UBND tỉnh


	2
	Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số cơ quan hành chính nhà nước
	Sở Tài chính
	Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý I/2010
	Quyết định của UBND tỉnh


	3
	Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương có liên quan
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Các văn bản tổ  chức thực hiện của UBND tỉnh


	VI. Công tác chỉ đạo điều hành

	1
	Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2010 
	Sở Nội vụ;

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,  thành phố
	 
	Trong tháng 01/2010
	Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, của các cơ quan, đơn vị


	2
	Tuyên truyền cải cách hành chính trên sóng Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố; Báo Sơn La và trang thông tin điện tử Sơn La
	Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La và Đài PT-TH tỉnh và các huyện, thành phố
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND
 các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	Tin ,bài về công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2010


	3
	Kiểm tra công tác cải cách hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố và 
Tổ công tác 30 của tỉnh
	Trong năm 2010
	Quyết định, kế  hoạch kiểm tra của cấp có thẩm quyền; báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ với UBND tỉnh


	4
	Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La ở cấp huyện và cấp tỉnh
	Sở Nội vụ;

UBND các huyện,
 thành phổ
	Sở Tài chính;

các cơ quan, đơn vị



	5
	Tổng kết đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2010
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố
	Tháng 11/2010
	Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2010 của UBND tỉnh




